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So sánh sản
phẩm

Bộ điều khiển rơ le
Dynalite

DMRC210

Bộ điều khiển rơ le
Dynalite

PDUVCC-10

Bộ điều khiển rơ le
Dynalite

DDRC-GRMS-E

Mã đơn hàng
913703050009

Mã đơn hàng
913703073709

Mã đơn hàng
913703334009

Dữ liệu sản phẩm

EAN/UPC -
Product/Case

8710163506883 8718696891124 8718696888742

EAN/UPC - Vỏ 8710163506890 8718696891131 8718696895740

Mã sản phẩm đầy
đủ

871016350688300 871869689112400 871869688874200

Mã đơn hàng 913703050009 913703073709 913703334009

Phần tử - Số bộ trên
một hộp ngoài

1 1 1

Phần tử - Số lượng
trên một bộ

1 1 1

Số vật liệu (12NC) 913703050009 913703073709 913703334009

Tên sản phẩm khác DMRC210 PDUVCC-10 DDRC-GRMS-E
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Tên sản phẩm đầy
đủ

DMRC210 PDUVCC-10 DDRC-GRMS-E

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu
ánh sáng

0 đến +50°C 0 đến +40°C 0 đến +50°C

Thông tin chung

Dấu CE Dấu CE Dấu CE Dấu CE

Ghi chú

Vui lòng tải xuống
Phiếu dữ liệu sản
phẩm - Chiếu sáng
để biết thêm thông
tin và các tùy chọn
đặt hàng

-

Vui lòng tải xuống
Phiếu dữ liệu sản
phẩm - Chiếu sáng
để biết thêm thông
tin và các tùy chọn
đặt hàng

Tuân thủ tiêu chuẩn
RoHS châu Âu

Có Có Có


